
đỏ (rot)

xanh lá

(grün)

cam 

(orange)

tím

(lila)

xanh dương

(blau)

vàng

(gelb)

xám

(grau)

nâu

(braun)

hồng (rosa)

đen

(schwarz)

trắng

(weiß

Màu sắc

Áo khoác màu cam. Con voi màu xám. Con thỏ màu nâu.

Quả chuối màu vàng. Chiếc quần màu tím. Con chó màu đen.

Quả lê
màu xanh lá (cây).

Quả trứng
màu trắng.

Cái thìa
màu xanh dương.

Quả bóng
nhiều màu.

Quả táo 
màu đỏ.

Con ngựa
màu hồng.

Cái bàn 
màu nâu và tím.

Cái cốc
màu đỏ và đen.

Đám mây 
màu trắng 

và
xanh dương.

nhiều màu



Tô màu mà con thích

Con bướm 

...............

Con sóc 

màu .............

Cây nấm

màu .............

Quả bí

màu .............

Chùm nho

màu ............. Cái diều

màu .............

Cái lược

màu .............

Cái mũ

màu ............. Cái ô

màu .............

Que kem

màu .............

Cái bút chì

màu .............
Cái ghế

màu .............



Cả nhà đi mua  đồ

Thứ Bảy, cả nhà đi mua đồ. Mẹ mua một cái váy màu tím.

Chị Mai mua một cái túi xách màu cam và một cái ví màu

hồng. Bố mua một cái áo khoác màu nâu. Anh Nam mua

một bộ quần áo màu xanh lá cây. Chị Mina mua một cái

khăn màu vàng và một đôi găng tay màu đỏ và tím. Ông

nội mua một cái áo màu đen và một cái mũ màu xám.

Jakob mua một đôi tất màu xanh dương. Em Vincent mua

một quả bóng nhiều màu. 


